
KHỐI CHỒI 

CHỦ ĐỀ 10: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

Thời gian: 3 Tuần (14/04 - 09/05/2025) 

 

* Mục tiêu chủ đề: 

 

1) Phát triển thể chất: 

- Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,2 m so với mặt đất. 

(MT8) 

- Nhảy lò cò được ít nhất 4-5 bước liên tục, đổi chân theo 

yêu cầu. (MT11) 

- Biết đeo khẩu trang đúng cách khi đi ra ngoài, khi tham 

ga các hoạt động nơi công cộng (MT19) 

- Nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy 

hiểm. (MT24) 

2) Phát triển nhận thức: 

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT49) 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp của 2-3 đối tượng và sao chép lại. 

(MT52) 

-  Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm - ích lợi...của một 

số nghề khi được hỏi, trò chuyện (MT57) 

- Biết tên và hoạt động của một số ngày lễ hội. (MT58) 

- Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh (MT59) 

 

 

 

 

 

 

 

3) Phát triển ngôn ngữ: 

- Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm... 

(MT66) 

- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao... (MT70) 

4) Phát triển thẩm mỹ: 

- Hát các bài hát về chủ đề, hưởng ứng cùng cô cùng bạn 

qua giai điệu quen thuộc. (MT83) 

- Rèn cho trẻ các kỹ năng tạo hình. (MT90) 

5) Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép 

với người lớn (MT105) 

-  Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc. (MT110) 

- Biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước. 

(MT116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

 QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

Thời gian 3 tuần (14/04 - 09/05/2025) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
TUẦN 1 

BÌNH DƯƠNG NƠI BÉ 

SỐNG 

Thời gian: 1 tuần  

(Từ 14/04 -> 18/04/2025) 

 

 
TUẦN 2 

BÉ DU LỊCH VÒNG 

QUANH ĐẤT NƯỚC 

Thời gian: 1 tuần 

(Từ 21/04 -> 25/04/2025) 

 

TUẦN 3 

BIỂN ĐẢO QUÊ EM 

Thời gian: 1 tuần  

(Từ 05/05 -> 09/05/2025) 

 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÌNH DƯƠNG NƠI BÉ SỐNG 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 14/04 -> 18/04/2025) 
 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu:  

- Trèo lên, xuống thang 

ở độ cao 1,2 m so với 

mặt đất. (MT8) 

- Nhận ra và không 

chơi một số đồ vật có 

thể gây nguy hiểm. 

(MT24) 

 

* Mục Tiêu: 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT49) 

-  Kể tên, công việc, 

công cụ, sản phẩm - 

ích lợi...của một số 

nghề khi được hỏi, trò 

chuyện (MT57) 

 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng được các từ 

chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm... (MT66) 

- Đọc thuộc bài thơ, 

đồng dao, ca dao... 

(MT70) 

 

* Mục Tiêu:  

- Hát các bài hát về 

chủ đề, hưởng ứng 

cùng cô cùng bạn qua 

giai điệu quen thuộc. 

(MT83) 

- Rèn cho trẻ các kỹ 

năng tạo hình. (MT90) 

 

* Mục Tiêu: 

- Có thói quen chào hỏi, 

cảm ơn, xin lỗi và xưng 

hô lễ phép với người 

lớn (MT105) 

- Biết một vài cảnh đẹp, 

lễ hội của quê hương 

đất nước. (MT116) 

 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu trèo lên 

xuống 5 gióng thang. 

- Cháu nhận biết một 

số đồ vật gây nguy 

hiểm như: Cây nhọn, 

đinh, kim, dao, kéo... 

Biết bảo vệ sức khoẻ 

không chơi những vật 

dụng gây nguy hiểm 

đến tính mạng. 

 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu đếm trên 

đối tượng trong phạm 

vi  9. 

- Dạy cháu biết tên 

gọi, công cụ, sản 

phẩm, các hoạt động 

và ý nghĩa của các 

nghề phổ biến, nghề 

truyền thống của địa 

phương. 

 

* Nội Dung: 

- Cháu trả lời và đặt các 

câu hỏi: “Ai ?”, “cái gì 

?”, “ở đâu?”, “khi nào 

?”, “để làm gì?”, “đang 

làm gì?”,…  

- Dạy cháu đọc thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, 

hò vè. 

 

* Nội Dung  

- Dạy cháu hát rõ lời, 

đúng giai điệu bài hát.  

- Cháu lăn dọc, xoay 

tròn, ấn bẹp để tạo 

thành các sản phẩm có 

1 khối, nhiều khối.  

* Nội Dung: 

 - Cháu có thói quen 

xưng hô thân mật với 

bạn, lễ phép với người 

lớn. Rèn luyện thói 

quen, hành vi, cử chỉ lễ 

phép, lịch sự. 

- Cháu quan tâm đến di 

tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ 

hội của quê hương, đất 

nước. 

* Hoạt Động: 

TDGH: Trèo lên 

* Hoạt Động: 

KPXH: Khám phá về 

* Hoạt Động: 

LQVH: Thơ “Quê 

* Hoạt Động: 

GDAN: Dạy hát: “Quê 

* Hoạt Động: 

HĐVC:  



xuống 5 gióng thang.   

TDS:  Thở 3, Tay 3, 

Bụng 4,  Bật 2, Chân 4  

Tạo hình: Nặn cái 

chén (NCT) 

HĐVC :  

+ Góc NT: Vẽ, xé dán, 

khảm tranh ảnh về 

cảnh đẹp quê em. Cắt 

dán làm album Bình 

Dương quê em. Nặn 

một số sản phẩm của 

nghề gốm sứ. Nặn các 

loại trái cây của Bình 

Dương. Hát bài hát về 

chủ đề  

HĐNT:  

+ TCVĐ: Kéo mo cau. 

Thi xem đội nào nhanh  

HĐ CHIỀU: 

- HDTC: “Đập bóng” 

-  ÔN TTVS: “Gấp 

quần, áo cài nút” 

gốm sứ Bình Dương 

LQVT:  Đếm đến 9 

(Trang 24) 

HĐVC: 

- Góc HT: Nhận biết 

các hình học bằng các 

giác quan, phân loại 

các hình. Gắn hình phù 

hợp với các địa danh. 

Chơi với TC kismart: 

Ngôi nhà khoa học.  

+ Góc thiên nhiên: 

KPKH: Thử nghiệm 

“Vòi phun nước” 

HĐ STEAM: Làm 

chiếc lều cho chuyến 

du lịch (tiết 1) 

HĐNT: 

- Quan sát các sản 

phẩm gốm sứ: Góc 

gốm sứ 

- Quan sát các sản 

phẩm sơn mài: Góc 

sơn mài 

- Quan sát tượng các 

con vật vườn cổ tích 

- Quan sát các loại cây 

ăn quả của Bình 

Dương: Cây mít 

hương” 

HĐVC: 

+ Góc HT: Xem tranh, 

kể chuyện theo tranh 

Bình Dương quê em.  

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Bán hàng. Phòng 

triển lãm tranh về quê 

hương 

HĐ CHIỀU: 

+ LQCC: Chữ S  

(Trang 27) 

 

 

em”  

Tạo hình: Nặn cái 

chén (NCT) 

HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ, xé dán, 

khảm tranh ảnh về 

cảnh đẹp quê em. Cắt 

dán làm album Bình 

Dương quê em. Nặn 

một số sản phẩm của 

nghề gốm sứ. Nặn các 

loại trái cây của Bình 

Dương. Hát bài hát về 

chủ đề 

 

- Góc phân vai: Gia 

đình. Bán hàng. Phòng 

triển lãm tranh về quê 

hương 

- Góc xây dựng:  Xây 

chợ Thủ Dầu Một  

- Góc thiên nhiên: In 

bánh 

- Thử nghiệm “Vòi 

phun nước”  

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÌNH DƯƠNG NƠI BÉ SỐNG 

Thời gian: 1 tuần (Từ 14/04 -> 18/04/2025) 

HOẠT ĐỘNG THỨ 2:  

14/04/2025 

THỨ 3: 

15/04/2025 

THỨ 4:  

16/04/2025 

THỨ 5:  

17/04/2025 

THỨ 6:  

18/04/2025 

LỄ GIÁO 
- Trẻ yêu thương bạn, biết giúp đỡ bạn khi cần  

- Không đi theo người lạ khi không có ba mẹ 

 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, hướng dẫn trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh, trò chuyện với trẻ về Bình Dương nơi mình đang sống 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ vỏ ốc, sò, lá cây khô 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS Thở 3, Tay 3, Bụng 4, Chân 4, Bật 2 

HĐ NGOÀI 

TRỜI 

-  Quan sát các sản 

phẩm gốm sứ: Góc 

gốm sứ 

TCVĐ: Kéo mo cau 

-  Quan sát các sản 

phẩm sơn mài: Góc sơn 

mài 

TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh  

-  Quan sát tượng các 

con vật vườn cổ tích 

 

TCVĐ:  Kéo mo cau 

-  Quan sát các sản phẩm 

gốm sứ: Góc gốm sứ 

 

TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh  

-  Quan sát các loại cây 

ăn quả của Bình Dương: 

Cây mít 

TCVĐ:  Kéo mo cau 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN:  

Dạy hát “Quê em” 

 

* LQVT: 

Đếm đến 9 (T rang 24) 

 

* TẠO HÌNH:  

Nặn cái chén (NCT) 

*TDGH:  

Trèo lên xuống 5 gióng 

thang.   

+ Thở 3, Tay 3(BT), Bụng4,  

Bật 2; Chân 4 (BT)   

* KPXH:  

Khám phá về gốm sứ Bình 

Dương 

* LQVH:  

Thơ “Quê hương” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Góc phân vai: Gia đình. Bán hàng. Phòng triển lãm tranh về quê hương 

- Góc xây dựng: Xây chợ Thủ Dầu Một 

- Góc hoc tập: Xem tranh, kể chuyện theo tranh Bình Dương quê em. Nhận biết các hình học bằng các giác 

quan, phân loại các hình. Gắn hình phù hợp với các địa danh. Chơi với TC kismart: Ngôi nhà khoa học.  

- Góc Nghệ thuật: Vẽ, xé dán, khảm tranh ảnh về cảnh đẹp quê em. Cắt dán làm album Bình Dương quê 

em. Nặn một số sản phẩm của nghề gốm sứ. Nặn các loại trái cây của Bình Dương. Hát bài hát về chủ đề 

- Góc thiên nhiên - KPKH: In bánh. KPKH: Thử nghiệm “Vòi phun nước” 

- TCDG: Lộn cầu vồng 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

“ Làm chiếc lều cho 

chuyến du lịch” 

(tiết 1) 

 

HĐ CHIỀU Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
*Học ngoại khóa 
Thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
*Học ngoại khóa 
Thể dục nhịp điệu 

Sinh hoạt tập thể 

*ÔN TTVS: 

“Gấp quần, áo cài nút” 

 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC: 
“Đập bóng” 

* LQCC: 

Chữ S  

(Trang 27) 



  

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ DU LỊCH VÒNG QUANH ĐẤT NƯỚC 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 21/04 -> 25/04/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu:  

- Nhảy lò cò được ít 

nhất 4-5 bước liên tục, 

đổi chân theo yêu cầu. 

(MT11) 

- Biết đeo khẩu trang 

đúng cách khi đi ra 

ngoài, khi tham ga các 

hoạt động nơi công 

cộng (MT19) 

 

* Mục Tiêu: 

- Nhận ra quy tắc sắp xếp 

của 2-3 đối tượng và sao 

chép lại. (MT52) 

- Biết tên và hoạt động của 

một số ngày lễ hội. 

(MT58) 

- Nhận biết một số lễ hội 

và danh lam thắng cảnh 

(MT59) 

 

* Mục Tiêu: 

- Sử dụng được các từ 

chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm... (MT66) 

 

* Mục Tiêu:  

- Hát các bài hát về chủ 

đề, hưởng ứng cùng cô 

cùng bạn qua giai điệu 

quen thuộc. (MT83) 

 

* Mục Tiêu: 

-  Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen thuộc. 

(MT110) 

- Biết một vài cảnh đẹp, 

lễ hội của quê hương 

đất nước. (MT116) 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu nhảy lò cò 

bằng 1 chân.  

- Cháu có thói quen 

đeo khẩu trang khi ra 

ngoài. Thực hành thao 

tác đeo khẩu trang 

hàng ngày 

 

 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu sắp xếp theo 

qui tắc.  

- Dạy cháu biết đặc điểm 

nổi bật của một số di tích, 

danh lam, thắng cảnh. 

- Cháu kể tên và nêu đặc 

điểm của cảnh đẹp, di tích 

lịch sử ở địa phương 

* Nội Dung: 

- Cháu trả lời và đặt các 

câu hỏi: “Ai ?”, “cái gì 

?”, “ở đâu?”, “khi nào 

?”, “để làm gì?”, “đang 

làm gì?”,… 

* Nội Dung: 

- Cháu bộc lộ cảm xúc 

khi nghe âm thanh gợi 

cảm, các bài hát, bản 

nhạc  

 

* Nội Dung: 

- Cháu thích được tham 

gia chăm sóc cây cối 

như: Nhặt lá vàng, nhổ 

cỏ, tưới cây, … 

- Cháu quan tâm đến di 

tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ 

hội của quê hương, đất 

nước. Biết yêu quý quê 

hương đất nước của 

mình 



* Hoạt Động: 

TDGH: Nhảy lò cò 

bằng 1 chân   

TDS: Thở 3, Tay 3, 

Bụng 4, Chân 4, Bật 2  

*TẠO HÌNH: Trang 

trí dây hoa chào mừng 

ngày 30/4 – 1/5 bằng 

dấu vân tay (trang 31) 

*HĐVC: 

+ Góc NT: Cắt dán 

làm quần áo dân tộc. 

Khảm tranh cảnh đẹp 

của đất nước bằng hột 

hạt. Cắt dán làm dây 

hoa, cờ trang trí chào 

mừng ngày giải phóng 

Miền Nam 30/4. Hát 

múa các bài hát chào 

mừng ngày  giải phóng 

Miền Nam 30/4. 

HĐNT:   

+ TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột, cướp cờ 

HĐ CHIỀU: 

+ ÔN TTVS: Lau bàn 

ghế 

+ HDTC:  Đội mũ đeo 

râu 

 

* Hoạt Động: 

 KPXH: Tìm hiểu về Thủ 

đô Hà Nội 

LQVT: Sắp xếp theo qui 

tắc (Trang 27) 

HĐVC: 

- Góc HT:  Vòng xoay kỳ 

diệu. Ghép tranh chủ đề. 

Đôminô cảnh đẹp quê 

hương. Chơi máy vi tính: 

Ngôi nhà toán học của 

Sammy học chữ cái và 

phát âm. Tạo hình chữ cái 

từ gạo,đá, sỏi  

- HĐ STEAM: Làm chiếc 

lều cho chuyến du lịch 

(Tiết 2) 

+ Góc thiên nhiên: 

KPKH: Thử nghiệm: Bút 

nước thần kì 

HĐNT:  

- Quan sát khu vườn cổ 

tích 

- Quan sát cây bằng lăng 

- Chăm sóc vườn rau của 

lớp 

- Quan sát cây vú sữa 

- Thử nghiệm “Sự hòa tan 

trong nước”  

HĐ CHIỀU:  

* Hoạt Động: 

LQVH: Kể chuyện “Sự 

tích Hồ Gươm” 

HĐVC: 

+ Góc sách: Xem tranh 

ảnh về chủ đề. 

+ Góc phân vai: Chơi 

gia đình đi du lịch. Cửa 

hàng bán hàng lưu 

niệm. Tài xế 

+ Góc HT: Xem tranh 

ảnh về chủ đề 

HĐ CHIỀU: 

+ LQCC: Chữ X 

(Trang 28) 

* Hoạt Động: 

GDAN: Nghe hát “Trái 

đất này là của chúng 

mình” 

TẠO HÌNH: Trang trí 

dây hoa chào mừng 

ngày 30/4 – 1/5 bằng 

dấu vân tay (Trang 31) 

HĐVC:  

+ Góc NT: Cắt dán làm 

quần áo dân tộc. Khảm 

tranh cảnh đẹp của đất 

nước bằng hột hạt. Cắt 

dán làm dây hoa, cờ 

trang trí chào mừng 

ngày giải phóng Miền 

Nam 30/4. Hát múa các 

bài hát chào mừng ngày  

giải phóng Miền Nam 

30/4. 

HĐ CHIỀU:  

+ NHNL:  Chào mừng 

ngày giải phóng Miền 

Nam 30/4 

* Hoạt Động: 

HĐVC: 

 + Góc xây dựng: Xây 

chùa Một Cột 

+ Góc phân vai: Chơi 

gia đình đi du lịch. Cửa 

hàng bán hàng lưu 

niệm. Tài xế  

+ Góc thiên nhiên: 

Chơi với cát. Thử 

nghiệm: Bút nước thần 

kì 

HĐ CHIỀU: 

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ NHNL: Chào mừng 

ngày giải phóng Miền 

Nam 30/4 

 



+ NHNL:  Chào mừng 

ngày giải phóng Miền 

Nam 30/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ DU LỊCH QUANH ĐẤT NƯỚC 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 21/04 -> 25/04/2025) 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ 2:  

21/04/2025 

THỨ 3: 

22/04/2025 

THỨ 4:  

23/04/2025 

THỨ 5:  

24/04/2025 

THỨ 6:  

25/04/2025 

LỄ GIÁO 
- Biết chào hỏi và biết cám ơn khi được giúp đỡ. 

- Biết giữ gìn vệ sinh, môi trường nơi công cộng. 

 

ĐÓN TRẺ 

-  Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, hướng dẫn trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân 

- Xem video các danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ đá, sỏi 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS -  Thở 3, Tay 3, Bụng 4, Chân 4, Bật 2 

HĐ NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát khu “Vườn cổ 

tích” 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

Quan sát cây bằng lăng 

 

TCVĐ: Cướp cờ 

Chăm sóc vườn rau của 

lớp 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Thử nghiệm “Sự hòa tan 

trong nước” 

TCVĐ: Cướp cờ 

Quan sát cây vú sữa 

 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

* GDAN: 

Nghe hát “Trái đất này 

là của chúng mình” 

 

* LQVT: 

Sắp xếp theo qui tắc 

(Trang 27) 

* TẠO HÌNH:  

Trang trí dây hoa chào 

mừng ngày 30/4 – 1/5 

bằng dấu vân tay (Trang 

31) 

* TDGH:  
Nhảy lò cò bằng 1 chân   

+ Thở 3, Tay 3, Bụng 4, 

Chân 4 (BT), Bật 2 

*KPXH:  

Tìm hiểu về Thủ đô Hà Nội 

* LQVH: 

Kể chuyện “Sự tích Hồ 

Gươm” 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Phân vai: Chơi gia đình đi du lịch. Cửa hàng bán hàng lưu niệm. Tài xế  

- Xây dựng: Xây chùa Một Cột 
- Học tập: Xem tranh ảnh về chủ đề. Vòng xoay kỳ diệu. Ghép tranh chủ đề. Đôminô cảnh đẹp quê hương. 
Chơi máy vi tính: Ngôi nhà toán học của Sammy học chữ cái và phát âm. Tạo hình chữ cái từ gạo,đá, sỏi  
- Nghệ thuật: Cắt dán làm quần áo dân tộc. Khảm tranh cảnh đẹp của đất nước bằng hột hạt. Cắt dán làm dây 

hoa, cờ trang trí chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4. Hát múa các bài hát chào mừng ngày  giải 

phóng Miền Nam 30/4. 

- KPKH-Thiên nhiên: Chơi với cát. Thử nghiệm: Bút nước thần kì 

-TCVĐ: Tập tầm vông 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 
“ Làm chiếc lều cho 

chuyến du lịch” 

(tiết 2) 

 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tếng anh 
*Học ngoại khóa 
Thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
*Học ngoại khóa 
Thể dục nhịp điệu 

NHNL:   
Chào mừng ngày giải 

phóng Miền Nam 30/4 
*ÔN TTVS: 

“Lau bàn ghế” 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC CHỮ CÁI:   
“Đội mũ đeo râu” 

 

LQCC: 

Chữ X 

 (Trang 28) 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BIỂN ĐẢO QUÊ EM 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 05/05 -> 09/05/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu :  

- Nhảy lò cò được ít nhất 

4-5 bước liên tục, đổi 

chân theo yêu cầu. 

(MT11) 

- Nhận ra và không chơi 

một số đồ vật có thể gây 

nguy hiểm. (MT24) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT49) 

- Biết tên và hoạt động 

của một số ngày lễ hội. 

(MT58) 

 

* Mục Tiêu : 

- Sử dụng được các từ 

chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm... (MT66) 

- Đọc thuộc bài thơ, 

đồng dao, ca dao... 

(MT70) 

 

* Mục Tiêu :  

- Hát các bài hát về 

chủ đề, hưởng ứng 

cùng cô cùng bạn qua 

giai điệu quen thuộc. 

(MT83) 

- Rèn cho trẻ các kỹ 

năng tạo hình. (MT90) 

 

* Mục Tiêu : 

- Có thói quen chào hỏi, 

cảm ơn, xin lỗi và xưng 

hô lễ phép với người 

lớn (MT105) 

- Biết một vài cảnh đẹp, 

lễ hội của quê hương đất 

nước. (MT116) 

 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu nhảy lò cò, 

đổi chân. 

- Cháu nhận biết một số 

đồ vật gây nguy hiểm 

như: Cây nhọn, đinh, 

kim, dao, kéo... Biết bảo 

vệ sức khoẻ không chơi 

những vật dụng gây nguy 

hiểm đến tính mạng. 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu biết tách, gộp 

so sánh các nhóm đối 

tượng và đếm  

- Dạy cháu biết đặc điểm 

nổi bật của một số di tích, 

danh lam, thắng cảnh. 

 

* Nội Dung: 

- Cháu trả lời và đặt các 

câu hỏi: “Ai ?”, “cái gì 

?”, “ở đâu?”, “khi nào 

?”, “để làm gì?”, “đang 

làm gì?”,… 

- Cháu đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, hò 

vè. 

 

* Nội Dung: 

- Cháu bộc lộ cảm xúc 

khi nghe âm thanh gợi 

cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần 

- Cháu vẽ các nét 

thẳng, xiên, ngang, tạo 

thành bức tranh đơn 

giản.  

 

* Nội Dung: 

- Cháu có thói quen 

xưng hô thân mật với 

bạn, lễ phép với người 

lớn. Rèn luyện thói 

quen, hành vi, cử chỉ lễ 

phép, lịch sự. 

- Cháu quan tâm đến di 

tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ 

hội của quê hương, đất 

nước.Biết yêu quý quê 

hương đất nước của 

mình 



* Hoạt Động: 

TDGH: Nhảy lò cò, đổi 

chân 

TDS:  

- Thở 3, Tay 3, Bụng 4,  

Chân 4, Bật 2 

TẠO HÌNH: Vẽ cảnh 

biển (trang 32) 

*HĐVC: 

+ Góc NT: Vẽ tranh biển 

đảo. Khảm tranh biển đảo 

bằng hột hạt.  Cắt dán 

tranh làm album “Bé yêu 

biển đảo”. Làm tàu 

thuyền từ các vỏ hạt phế 

liệu phế phẩm. Nặn chữ 

cái đã học. Tạo hình chữ 

cái từ gạo, cát, đất sét, hột 

hạt. Hát, biểu diễn theo 

chủ đề.  

HĐNT:   

+TCVĐ: Kéo co,  đua 

thuyền 

HĐ CHIỀU: 

+ ÔN TTVS: “Chải đầu” 

+THNTH: Chủ đề: 

“Biển đảo quê em” 

+ HDTC:  “Tay cầm tay” 

 

* Hoạt Động: 

 KPXH: Tìm hiểu biển 

đảo Việt Nam (Hoàng Sa; 

Trường Sa) 

LQVT: Tách, gộp trong 

phạm vi 6 (NCT) 

HĐVC: 

- Góc HT: Chơi lô tô. 

Ghép tranh. Trò chơi trúc 

xanh. Chơi máy vi tính: 

Ngôi nhà sách của Baley: 

Học chữ cái và phát âm 

+ Góc thiên nhiên: 

KPKH: Chất nào nhẹ 

hơn, nặng hơn nước 

HĐNT:  

- Quan sát tường mảng 

tường vẽ tranh chú bộ đội 

hải quân 

- Quan sát trang trí theo 

chủ đề khối chồi 

- Quan sát mảng tường vẽ 

cảnh biển khu hồ bơi 

- Thử nghiệm: “Thuyền 

lá” 

 

 

 

* Hoạt Động: 

LQVH: Thơ “Em yêu 

Trường Sa” 

HĐVC: 

+ Góc HT: Xem tranh 

tập kể chuyện về cảnh 

đẹp của đất nước Việt 

Nam.  

+ Góc phân vai: Cửa 

hàng bán quà lưu niệm. 

Bán vé tham quan. Gia 

đình tổ chức đi chơi, du 

lịch 

 

 

 

* Hoạt Động: 

GDAN: Nghe hát: 

“Miền biển quê em” 

TẠO HÌNH: Vẽ cảnh 

biển (Trang 32) 

HĐVC :  

+ Góc NT: Vẽ tranh 

biển đảo. Khảm tranh 

biển đảo bằng hột hạt.  

Cắt dán tranh làm 

album “Bé yêu biển 

đảo”. Làm tàu thuyền 

từ các vỏ hạt phế liệu 

phế phẩm. Nặn chữ cái 

đã học. Tạo hình chữ 

cái từ gạo, cát, đất sét, 

hột hạt. Hát, biểu diễn 

theo chủ đề.  

- HĐ STEAM: Làm 

chiếc lều cho chuyến 

du lịch (Tiết 3) 

HĐ CHIỀU: 

+ THNTH: Chủ đề: 

“Biển đảo quê em” 

 

* Hoạt Động: 

HĐVC:  

+ Góc xây dựng: Xây 

bải biển Vũng Tàu 

+ Góc thiên nhiên: 

Làm đồ chơi từ vật liệu 

thiên nhiên.  

+ Góc phân vai: Cửa 

hàng bán quà lưu niệm. 

Bán vé tham quan. Gia 

đình tổ chức đi chơi, du 

lịch  

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BIỂN ĐẢO QUÊ EM 

THỜI GIAN: 1 TUẦN (TỪ 05/05 -> 09/05/2025) 

HOẠT ĐỘNG THỨ 2:  

05/05/2025 

THỨ 3: 

06/05/2025 

THỨ 4:  

07/05/2025 

THỨ 5:  

08/05/2025 

THỨ 6:  

09/05/2025 

LỄ GIÁO 
- Trẻ biết giữ mặt sạch  

- Biết giữ trật tự, không chen lấn xô đẩy  

 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, hướng dẫn trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân 

- Xem video biển đảo của đất nước Việt Nam 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ đá, hột hạt 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS -  Thở 3, Tay 3, Bụng 4,  Chân 4, Bật 2 

HĐ NGOÀI 

TRỜI 

Quan sát tường mảng 

tường vẽ tranh chú bộ 

đội hải quân 

TCVĐ: Đua thuyền 

trên cạn 

Quan sát trang trí theo 

chủ đề khối chồi 

 

TCVĐ:  Kéo co  

Quan sát mảng tường vẽ 

cảnh biển khu hồ bơi 

TCVĐ:  Đua thuyền  

trên cạn 

Quan sát trang trí theo 

chủ đề khối chồi 

 

TCVĐ:  Kéo co 

Thử nghiệm “Thuyền lá” 

 

TCVĐ:  Đua thuyền  

trên cạn 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN:  

Nghe hát “Miền biển 

quê em” 

 

 

*LQVT: 

Tách, gộp trong phạm 

vi 6 (NCT) 

*TẠO HÌNH:  

Vẽ cảnh biển (Trang 32) 
*TDGH:  
Nhảy lò cò, đổi chân  

+ Thở 3, Tay 3, Bụng 4,  

Chân 4 (BT), Bật 2 

*KPXH:  
Tìm hiểu biển đảo Việt 

Nam (Hoàng Sa; Trường 

Sa) 

*LQVH:  

Thơ “Em yêu Trường  

Sa” 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán quà lưu niệm. Bán vé tham quan. Gia đình tổ chức đi chơi, du lịch 

- Góc xây dựng: Xây bải biển Vũng Tàu 

- Góc học tập: Xem tranh tập kể chuyện về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Chơi lô tô. Ghép tranh. Trò 

chơi trúc xanh. Chơi máy vi tính: Ngôi nhà sách của Baley: Học chữ cái và phát âm 

- Góc Nghệ thuật:  Vẽ tranh biển đảo. Khảm tranh biển đảo bằng hột hạt.  Cắt dán tranh làm album “Bé 

yêu biển đảo”. Làm tàu thuyền từ các vỏ hạt phế liệu phế phẩm. Nặn chữ cái đã học. Tạo hình chữ cái từ 

gạo, cát, đất sét, hột hạt. Hát, biểu diễn theo chủ đề.  

- Góc thiên nhiên- KPKH: Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên. KPKH: Chất nào nhẹ hơn, nặng hơn 

nước 

- TCVD: Tập tầm vông 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

“ Làm chiếc lều cho 

chuyến du lịch” 

(Tiết 3) 

 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
*Học ngoại khóa 
Thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
*Học ngoại khóa 
Thể dục nhịp điệu 

Sinh hoạt tập thể 

*ÔN TTVS: 

“Chải đầu” 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC: 
“Tay cầm tay” 

* THNTH: 

Chủ đề 

 “Biển đảo quê em” 



 

 

 

 

Ngày   25  tháng   03  năm 2025 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 
 

 

Trần Thị Hòa 

Ngày   26  tháng  03 năm 2025 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 
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